
STT Ngành 
ĐKDT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành ĐH Trường ĐH Trường 

CĐ

Nhóm 
chuyển 

đổi

Số môn 
chuyển 

đổi
Tên môn học BSKT

1 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh Quản lý công 
nghiệp

ĐH Điện lực
(Hệ: chính qui) 3 5

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

2 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội Hệ thống điện ĐHBKHN
(Hệ: tại chức) 3 6

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

3 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình
Tự động hóa Xí 
nghiệp Công 
nghiệp

ĐHBKHN
(Hệ: chính qui) 3 5

2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

4 Đào Trọng Tuyến QTKD Nam 06/02/1982 Quảng Ninh Kinh tế và quản lý 
trong doanh nghiệp

ĐH Tổng hợp Quốc Gia 
Maxcova thăm dò địa chất
(Hệ: Chính qui)

1 0 Không phải học chuyển đổi

5 Phương Thị Hồng QTKD Nữ 06/6/1994 Hà Tây
Bảo hộ lao động/ 
CN ngân hàng 
thương mại

ĐH Công Đoàn (Chính 
quy) 2 2 1. Quản trị học

5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

6 Phạm Minh Hải QTKD Nam 23/12/1992 Tài chính-Ngân 
hàng

ĐH Thăng Long 1 1 3, Nguyên lý thống kê Kinh tế

Họ và tên

 KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC HỒ SƠ  DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019

        Hôm nay, ngày …. tháng...... năm 2019,  Khoa Kinh tế và Quản lý tiến hành xét duyệt các hồ sơ dự thi cao học Đợt 2 năm 2019. Kết quả xét duyệt  
học bổ sung kiến thức được tổng hợp cụ thể theo Bảng số liệu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học Đợt 2 năm 2019 của Trường Đại học Điện lực ban hành ngày 15 tháng 07  năm 2019 ;
        Căn vào các hồ sơ đăng kí dự thi cao học ngành Quản trị kinh doanh do Phòng Đào tạo Sau Đại học chuyển hồ sơ về Khoa Kinh tế và Quản lý để 
xét học bổ sung kiến thức cho từng thí sinh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

 BIÊN BẢN XÉT HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019
 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH



7 Đỗ Vân Anh QTKD Nữ 11/02/1987 Hà Nội Kế toán
ĐH Kinh tế Quốc dân
(Hệ: chính qui)/ học liên 
thông

2 3
1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

8 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa Hệ thống điện ĐH Điện lực
(Hệ: chính qui - Liên thông) 3 6

1. Quản trị học
2, Marketing căn bản
3, Nguyên lý thống kê Kinh tế
4, Cơ sở Quản lý tài chính
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế
6, Nguyên lý kế toán

9 Nguyễn Thị Hoa QTKD Nữ 26/04/1979 Bắc Giang
Kế toán doanh 
nghiệp
(Hệ: tại chức)

ĐH Điện lực
(Hệ: chính qui - Liên thông) 2 2

1. Quản trị học
5, Phương pháp tối ưu trong Kinh tế

PHỤ TRÁCH KHOA

TS. Nguyễn Tố Tâm

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019


